
 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong 

thi đấu các môn thể thao tại Hội khỏe Phù Đổng huyện Mường Tè 

lần thứ VIII năm 2022 

 
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG  

HUYỆN MƯỜNG TÈ LẦN THỨ VIII NĂM 2022 

 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;  

Căn cứ Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND, ngày 23/07/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định mức chi đối với các giải thi đấu 

và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích 

cao trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Điều lệ số 01/ĐL-BTC, ngày 24/02/2022 của Ban Tổ chức về việc 

ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng các cấp huyện Mường Tè lần thứ VIII năm 

2022; 

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-BTC, ngày 01/03/2022 của Ban Tổ chức về 

việc thành lập các Tiểu ban Hội khỏe Phù Đổng huyện Mường Tè lần thứ VIII 

năm 2022; Quyết định số 178/QĐ-BTC, ngày 23/9/2022 của Ban Tổ chức về 

việc thành lập đoàn trọng tài tham gia Hội khỏe Phù Đổng huyện Mường Tè lần 

thứ VIII năm 2022; 

Căn cứ kết quả thi đấu các môn thể thao tại Hội khỏe Phù Đổng huyện 

Mường Tè lần thứ VIII năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng Tiểu ban Tổ chức thi đấu. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong 

thi đấu các môn thể thao tại Hội khoẻ Phù Đổng huyện Mường Tè lần thứ VIII 

năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tặng cờ lưu niệm, cấp Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng trị giá 

85.800.000 đồng (Tám mươi lăm triệu, tám trăm nghìn đồng), cụ thể mức tiền 

thưởng như sau: 

 UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ 

BAN TỔ CHỨC HKPĐ HUYỆN 

MƯỜNG TÈ LẦN THỨ VIII  

 

Số:        /QĐ-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Mường Tè, ngày       tháng 10 năm 2022 
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1. Nội dung thi đấu đơn: 132 giải 

- Giải nhất: 44 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng. 

- Giải nhì: 44 giải, mỗi giải trị giá 300.000 đồng. 

- Giải ba: 44 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng. 

2. Nội dung thi đấu đôi: 42 giải 

- Giải nhất: 14 giải, mỗi giải trị giá 800.000 đồng. 

- Giải nhì: 14 giải, mỗi giải trị giá 600.000 đồng. 

- Giải ba: 14 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng. 

3. Nội dung đồng đội: 15 giải 

3.1. Giải đồng đội nam môn Bóng đá  

- Giải nhất: 01 giải, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng. 

- Giải nhì: 01 giải, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng. 

- Giải ba: 01 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng. 

3.2. Giải đồng đội nam môn Bắn nỏ (nội dung đứng bắn)  

- Giải nhất: 01 giải, mỗi giải trị giá 1.200.000 đồng. 

- Giải nhì: 01 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng. 

- Giải ba: 01 giải, mỗi giải trị giá 800.000 đồng. 

3.3. Giải đồng đội nam môn Bắn nỏ (nội dung quỳ bắn)  

- Giải nhất: 01 giải, mỗi giải trị giá 1.200.000 đồng. 

- Giải nhì: 01 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng. 

- Giải ba: 01 giải, mỗi giải trị giá 800.000 đồng. 

3.4. Giải đồng đội nữ môn Bắn nỏ (nội dung đứng bắn)  

- Giải nhất: 01 giải, mỗi giải trị giá 1.200.000 đồng. 

- Giải nhì: 01 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng. 

- Giải ba: 01 giải, mỗi giải trị giá 800.000 đồng. 

3.5. Giải đồng đội nữ môn Bắn nỏ (nội dung quỳ bắn)  

- Giải nhất: 01 giải, mỗi giải trị giá 1.200.000 đồng. 

- Giải nhì: 01 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng. 

- Giải ba: 01 giải, mỗi giải trị giá 800.000 đồng. 

4. Giải toàn đoàn: 03 giải 

- Gải nhất: 01 giải, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng. 

- Gải nhì: 01 giải, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng. 

- Gải ba: 01 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng. 
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Tiền thưởng được trích từ kinh phí tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng huyện 

Mường Tè lần thứ VIII năm 2022. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Các Tiểu ban của Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng huyện Mường Tè lần 

thứ VIII năm 2022; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3;        

- Trang TTĐT huyện;                                                  

- Lưu VT.                                                                        

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Kiều Hải Nam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong thi đấu các môn thể thao tại  

Hội khỏe Phù Đổng huyện Mường Tè lần thứ VIII năm 2022 

 

Stt Giải thưởng Tập thể, cá nhân đạt giải Đơn vị Tiền thưởng Ghi chú 

A Giải Đơn (132 Giải)     

I Nhất nội dung thi đấu đơn (44 giải)     

1 Môn Đá cầu        

+ Giải Nhất đơn nam cấp Tiểu học  Mạ Lý Xuân PTDTBT TH Ka Lăng 400,000  

+ Giải Nhất đơn nam cấp THCS                                              Nguyễn Sung Phong THCS Thị trân 400,000  

+ Giải Nhất đơn nữ cấp THCS                                                                                               Vàng Thị Mỹ Vân THCS Thị trân 400,000  

2 Môn Cờ vua      

+ Giải Nhất câp Tiểu học (6-8 tuổi)  Bùi Việt Cường TH&THCS Can Hồ 400,000  

+ Giải Nhất câp Tiểu học (9-10 tuổi)                                                                                            Phạm Hữu Anh Tài TH&THCS Nậm Khao 400,000  

+ Giải Nhất câp THCS (11-12 tuổi)                                                Nguyễn Thị Phương PTDTBT THCS Ka Lăng 400,000  

+ Giải Nhất câp THCS (13-14 tuổi)                                                Nguyễn Thành Luân THCS Thị trân 400,000  

3 Môn Cầu lông      

+ Giải Nhất đơn nam nhóm tuổi (7-10)   Nguyễn Thế Quang TH Thị Trấn 400,000  

+ Giải Nhất đơn nữ nhóm tuổi (7-10)                                                                                                                                           Phan Thị Diệu Như TH Thị Trấn 400,000  

+ Giải Nhất đơn nam nhóm tuổi (11-12)                                                 Lò Minh Đức THCS Thị Trấn 400,000  

+ Giải Nhất đơn nữ nhóm tuổi (11-12)                                                 Lò Thị Khánh Ngọc THCS Thị Trấn 400,000  

+ Giải Nhất đơn nam nhóm tuổi (13-14)                                                                                                                                            Lù Pờ Anh Dũng THCS Thị Trấn 400,000  

+ Giải Nhất đơn nữ nhóm tuổi (13-14)                                                 Nguyễn Ngọc Ánh THCS Thị Trấn 400,000  

4 Môn Bắn nỏ      

+ Giải Nhất cá nhân nam (đứng bắn)                                                                                             Giàng A Dia PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 400,000  

+ Giải Nhất cá nhân nam (quỳ bắn)                                                 Sùng A Lùng PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 400,000  

+ Giải Nhất cá nhân nữ (đứng bắn)                                              Sùng Thị Ía PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 400,000  

+ Giải Nhất cá nhân nữ (quỳ bắn)                                                 Vàng Thị Má PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 400,000  

5 Môn đẩy gậy      

+ Giải Nhất hạng cân 41 kg (nam)                                             Vàng Văn Hải PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ 400,000  



5 
+ Giải Nhất hạng cân trên 41-44 kg (nam)                                                Ky Hừ Xa  PTDTBT THCS Pa Ủ 400,000  

+ Giải Nhất hạng cân trên 44-47 kg (nam)                                                 Vàng A Minh  PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 400,000  

+ Giải Nhất hạng cân trên 47-50 kg (nam)                                                 Goàng Xì Cà PTDTBT THCS Thu Lũm 400,000  

+ Giải Nhất hạng cân trên 50-53 kg (nam)                                                 Giàng A Lử PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 400,000  

+ Giải Nhất hạng cân trên 53-56 kg (nam)                                                 Ly A Le PTDTBT THCS Bum Tở 400,000  

+ Giải Nhất hạng cân dưới 35 kg (nữ)                                                 Lỳ Xè  Phê PTDTBT THCS Pa Ủ 400,000  

+ Giải Nhất hạng cân trên 35-38 kg (nữ)                                                Lù Thúy Phương THCS Thị Trấn 400,000  

+ Giải Nhất hạng cân trên 38-41 kg (nữ)                                                                                           Giàng Me Lan PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ 400,000  

+ Giải Nhất hạng cân trên 41-44 kg (nữ)                                                 Giàng Minh Lệ PTDTBT THCS Pa Ủ 400,000  

+ Giải Nhất hạng cân trên 44-47 kg (nữ)                                                 Lù Xuân Mai  PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ 400,000  

+ Giải Nhất hạng cân trên 47-50 kg (nữ)                                                 Lỳ Hừ Xó PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ 400,000  

6 Môn điền kinh      

+ Giải Nhất 60m (nam)                                                                                     Ky Thè Hừ PTDTBT Tiểu học Pa Ủ 400,000  

+ Giải Nhất bật xa tại chỗ (nam)                                                 Ky Thè Hừ PTDTBT Tiểu học Pa Ủ 400,000  

+ Giải Nhất 60m (nữ)                                                 Lù Bảo Trân Tiểu học Thị Trấn 400,000  

+ Giải Nhất bật xa tại chỗ (nữ)                                                 Giàng Thị Sinh PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 400,000  

+ Giải Nhất 100m (nam)                                                 Giàng A Súa PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 400,000  

+ Giải Nhất 100m (nữ)                                                                                                                                     Lò Thị Linh TH&THCS Vàng San 400,000  

+ Giải Nhất 200m (nam)                                                 Lò Văn Cường TH&THCS Nậm Khao 400,000  

+ Giải Nhất 200m (nữ)                                                 Giàng Thị Thương PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 400,000  

+ Giải Nhất 400m (nam)                                                                                                                                     Sùng A Chu PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 400,000  

+ Giải Nhất 400m (nữ)                                                 Đao Thị Hoa TH&THCS Vàng San 400,000  

+ Giải Nhất 1500m (nam)                                                 Sùng A Hồng PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 400,000  

+ Giải Nhất 800m (nữ)                                                 Lò Thị Nguyên PTDTBT TH&THCS Vàng San 400,000  

+ Giải Nhất nhảy cao (nam)                                                                                                                                 Bạch Đăng Thịnh THCS Thị Trấn 400,000  

+ Giải Nhất nhảy cao (nữ)                                                 Đao Thị Hoa PTDTBT TH&THCS Vàng San 400,000  

+ Giải Nhất nhảy xa (nam)                                                                                                                                      Tống Văn Thức THCS Mường Tè 400,000  

+ Giải Nhất nhảy xa (nữ)                                                 Đao Thị Dung PTDTBT TH&THCS Vàng San 400,000  

II Nhì nội dung thi đấu đơn (44 Giải)     

1 Môn Đá cầu      

+ Giải Nhì đơn nam cấp Tiểu học Lý Văn Biên PTDTBT TH Mù Cả 300,000  
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+ Giải Nhì đơn nam cấp THCS                                                Chu Hu Cà PTDTBT THCS Thu Lũm 300,000  

+ Giải Nhì đơn nữ cấp THCS                                                                                               Mào Thị Nhiên THCS Thị Trấn 300,000  

2 Môn Cờ vua     

+ Giải Nhì cấp Tiểu học (6-8 tuổi)                                                Lê Đức Thiện TH Thị trấn 300,000  

+ Giải Nhì cấp Tiểu học (9-10 tuổi)                                                Bùi Anh Quân TH Thị trấn 300,000  

+ Giải Nhì cấp THCS (11-12 tuổi)                                                Trương Đại Dương THCS Thị trấn 300,000  

+ Giải Nhì cấp THCS (13-14 tuổi)                                                Nguyễn Minh Ngọc THCS Thị trân 300,000  

3 Môn Cầu lông     

+ Giải Nhì đơn nam nhóm tuổi (7-10)                                                 Đào Hoàng Anh PTDTBT TH Ka Lăng 300,000  

+ Giải Nhì đơn nữ nhóm tuổi (7-10)                                                 Hoàng Bảo Ngọc TH Thị Trấn 300,000  

+ Giải Nhì đơn nam nhóm tuổi (11-12)                                                 Trương Thiết Lâm THCS Thị Trấn 300,000  

+ Giải Nhì đơn nữ nhóm tuổi (11-12)                                                 Tống Phương Nhi THCS Thị Trấn 300,000  

+ Giải Nhì đơn nam nhóm tuổi (13-14)                                                 Ngô Phùng Thành Công THCS Thị Trấn 300,000  

+ Giải Nhì đơn nữ nhóm tuổi (13-14)                                                 Nguyễn Gia Nhi THCS Thị Trấn 300,000  

4 Môn Bắn nỏ     

+ Giải Nhì cá nhân nam (Đứng bắn)                                                 Giàng A Dơ THCS Thị Trấn 300,000  

+ Giải Nhì cá nhân nam (Quỳ bắn)                                                 Giàng A Dia PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 300,000  

+ Giải Nhì cá nhân nữ (Đứng bắn)                                                 Sùng Thị Lỳ PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 300,000  

+ Giải Nhì cá nhân nữ (Quỳ bắn)                                                 Vàng Thị Minh Ánh THCS Thị Trấn 300,000  

5 Môn đẩy gậy     

+ Giải Nhì hạng cân 41 kg (nam)                                                 Đao Minh Khang THCS Mường Tè 300,000  

+ Giải Nhì hạng cân trên 41-44 kg (nam)                                                Thào A Tính PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 300,000  

+ Giải Nhì hạng cân trên 44-47 kg (nam)                                                 Hạng A Thào PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 300,000  

+ Giải Nhì hạng cân trên 47-50 kg (nam)                                                 Phùng Trung Hiếu THCS Mường Tè 300,000  

+ Giải Nhì hạng cân trên 50-53 kg (nam)                                                 Lò Quang Thanh THCS Thị Trấn 300,000  

+ Giải Nhì hạng cân trên 53-56 kg (nam)                                                 Chu Minh Tuấn PTDTBT THCS Ka Lăng 300,000  

+ Giải Nhì hạng cân dưới 35 kg (nữ)                                                 Lỳ Xè Nhung PTDTBT TH&THCS Vàng San 300,000  

+ Giải Nhì hạng cân trên 35-38 kg (nữ)                                                Vàng Xo Me PTDTBT THCS Pa Vệ Su 300,000  

+ Giải Nhì hạng cân trên 38-41 kg (nữ)                                                 Hoàng Thị Hằng THCS Thị Trấn 300,000  

+ Giải Nhì hạng cân trên 41-44 kg (nữ)                                                 Kà Thi Xuyến  PTDTBT TH&THCS Vàng San 300,000  

+ Giải Nhì hạng cân trên 44-47 kg (nữ)                                                 Vàng Thị Ánh TH&THCS Bum Nưa 300,000  
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+ Giải Nhì hạng cân trên 47-50 kg (nữ)                                                 Đao Thanh Thùy PTDTBT TH&THCS Vàng San 300,000  

6 Môn điền kinh     

+ Giải Nhì 60m (nam) Vàng Khánh Minh PTDTBT TH&THCS Vàng San 300,000  

+ Giải Nhì bật xa tại chỗ (nam) Vàng Trường Khánh PTDTBT TH Mù Cả 300,000  

+ Giải Nhì 60m (nữ) Đao T Mai Phương PTDTBT TH&THCS Vàng San 300,000  

+ Giải Nhì bật xa tại chỗ (nữ) Lò Phương Anh TH Nguyễn Hữu Thọ 300,000  

+ Giải Nhì 100m (nam) Vàng A Công PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 300,000  

+ Giải Nhì 100m (nữ) Chim Tiểu Nhu TH&THCS Bum Nưa 300,000  

+ Giải Nhì 200m (nam) Sùng A Chu PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 300,000  

+ Giải Nhì 200m (nữ) Lò Thi Linh PTDTBT TH&THCS Vàng San 300,000  

+ Giải Nhì 400m (nam) Sùng A Hồng PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 300,000  

+ Giải Nhì 400m (nữ) Lò Thị Thu PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 300,000  

+ Giải Nhì 1500m (nam) Vàng Văn Khiêm PTDTBT TH&THCS Vàng San 300,000  

+ Giải Nhì 800m (nữ) Lỳ Thu Phương PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 300,000  

+ Giải Nhì nhảy cao (nam) Lường Văn Tuyển TH&THCS Bum Nưa 300,000  

+ Giải Nhì nhảy cao (nữ) Vàng T Diệu Anh THCS Thị Trấn 300,000  

+ Giải Nhì nhảy xa (nam) Vàng Văn Khiêm PTDTBT TH&THCS Vàng San 300,000  

+ Giải Nhì nhảy xa (nữ) Lý Thị Thư TH&THCS Bum Nưa 300,000  

III Giải Ba nội dung thi đấu đơn (44 Giải)     

1 Môn Đá cầu      

+ Giải Ba đơn nam cấp Tiểu học Chu Thái Hà TH Thị Trấn 200,000  

+ Giải Ba đơn nam cấp THCS                                                Sừng Đức Phạ PTDTBT THCS Thu Lũm 200,000  

+ Giải Ba đơn nữ cấp THCS                                                                                               Vàng Na Đô PTDTBT THCS Pa Ủ 200,000  

2 Môn Cờ vua     

+ Giải Ba câp Tiểu học (6-8 tuổi)                                                Dương Huy Hoàng PTDTBT TH Ka Lăng 200,000  

+ Giải Ba câp Tiểu học (9-10 tuổi)                                                Trần Thành Long TH Thị trấn 200,000  

+ Giải Ba câp THCS (11-12 tuổi)                                                Nguyễn Quyết Chiến PTDTBT TH&THCS Can Hồ 200,000  

+ Giải Ba câp THCS (13-14 tuổi)                                                Lương Đăng Nguyên THCS Thị trân 200,000  

3 Môn Cầu lông     

+ Giải Ba đơn nam nhóm tuổi (7-10)                                                 Trần Hoàng Thăng PTDTBT TH Ka Lăng 200,000  

+ Giải Ba đơn nữ nhóm tuổi (7-10)                                                 Nguyễn Thúy Duyên THCS Mường Tè 200,000  
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+ Giải Ba đơn nam nhóm tuổi (11-12)                                                 Đao Văn Thắng TH&THCS Bum Nưa 200,000  

+ Giải Ba đơn nữ nhóm tuổi (11-12)                                                 Lùng Phương Vi THCS Thị Trấn 200,000  

+ Giải Ba đơn nam nhóm tuổi (13-14)                                                 Lý Bảo Quân  TH&THCS Bum Nưa 200,000  

+ Giải Ba đơn nữ nhóm tuổi (13-14)                                                 Lữ Thị Quỳnh THCS Thị Trấn 200,000  

4 Môn Bắn nỏ     

+ Giải Ba cá nhân nam (Đứng bắn)                                                 Sùng Long Hải THCS Thị Trấn 200,000  

+ Giải Ba cá nhân nam (Quỳ bắn)                                                 Giàng A Dơ THCS Thị Trấn 200,000  

+ Giải Ba cá nhân nữ (Đứng bắn)                                                 Khoàng Thị Châu THCS Thị trấn 200,000  

+ Giải Ba cá nhân nữ (Quỳ bắn)                                                 Khàng Thị Châu THCS Thị trấn 200,000  

5 Môn đẩy gậy     

+ Giải Ba hạng cân 41 kg (nam)                                                 Pờ Đức Thắng PTDTBT THCS Mù Cả 200,000  

+ Giải Ba hạng cân trên 41-44 kg (nam)                                                Lò Văn Thường  THCS Mường Tè 200,000  

+ Giải Ba hạng cân trên 44-47 kg (nam)                                                 Ky A Ky PTDTBT THCS Pa Ủ 200,000  

+ Giải Ba hạng cân trên 47-50 kg (nam)                                                 Ly Go Chì PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ 200,000  

+ Giải Ba hạng cân trên 53-56 kg (nam)                                                 Lù Văn Lương TH&THCS Bum Nưa 200,000  

+ Giải Ba hạng cân trên 35-38 kg (nữ)                                                Ly Đô Đô PTDTBT THCS Pa Ủ 200,000  

+ Giải Ba hạng cân trên 38-41 kg (nữ)                                                 Pơ Lò Bơ PTDTBT THCS Pa Ủ 200,000  

+ Giải Ba hạng cân trên 41-44 kg (nữ)                                                 Lý Hồng Ngân  THCS Thi Trấn 200,000  

+ Giải Ba hạng cân trên 44-47 kg (nữ)                                                 Khoàng Tế Phương PTDTBT THCS Ka Lăng 200,000  

+ Giải Ba hạng cân trên 47-50 kg (nữ)                                                 Vàng Khánh Ly TH&THCS Bum Nưa 200,000  

6 Môn điền kinh     

+ Giải Ba 60m (nam)                                                 Vàng Đình Long PTDTBT TH&THCS Vàng San 200,000  

+ Giải Ba bật xa tại chỗ (nam)                                                 Vàng Việt Hoàng Tiểu học Thị Trấn 200,000  

+ Giải Ba 60m (nữ)                                                 Hù Mai Giang PTDTBT TH&THCS Can Hồ  200,000  

+ Giải Ba bật xa tại chỗ (nữ)                                                 Vàng T Minh Tuệ TH Nguyễn Hữu Thọ 200,000  

+ Giải Ba 100m (nam)                                                 Vàng Khánh Duy PTDTBT TH&THCS Vàng San 200,000  

+ Giải Ba 100m (nữ)                                                 Lò Thị Nguyên PTDTBT TH&THCS Vàng San 200,000  

+ Giải Ba 200m (nam)                                                 Giàng A Cá PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 200,000  

+ Giải Ba 200m (nữ)                                                 Lầu Thị Xinh PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 200,000  

+ Giải Ba 400m (nam)                                                 Mạ Đức Thành  PTDTBT THCS Mù Cả 200,000  

+ Giải Ba 400m (nữ)                                                 Lỳ Lòng Xó PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 200,000  
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+ Giải Ba 1500m (nam)                                                 Hạng A Lử PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 200,000  

+ Giải Ba 800m (nữ)                                                 Lỳ Lòng Xó PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 200,000  

+ Giải Ba nhảy cao (nam)                                                 Vàng Văn Khải PTDTBT TH&THCS Vàng San 200,000  

+ Giải Ba nhảy cao (nữ)                                                 Đao Thị Dung PTDTBT TH&THCS Vàng San 200,000  

+ Giải Ba nhảy xa (nam)                                                 Lò Văn Thích THCS Thị Trấn 200,000  

+ Giải Ba nhảy xa (nữ)                                                 Lò Lan Anh THCS Thị Trấn 200,000  

B Giải đôi (14 Giải)     

I Giải Nhất nội dung thi đấu đôi (14 Giải)     

1 Môn Đá cầu     

+ Giải Nhất đôi nam cấp Tiểu học                                                  Mạ Lý Xuân, Pờ Trường Vũ PTDTBT TH Ka Lăng 800,000  

+ Giải Nhất đôi nam cấp THCS                                                                                                
Nguyễn Sung Phong, Phùng Quang 

Huy 
THCS Thị Trấn 800,000  

+ Giải Nhất đôi nữ cấp THCS                                                                                                                                               Mào Thị Nhiên, Vũ Ngọc Khánh Ly THCS Thị Trấn 800,000  

+ Giải Nhất đôi nam, nữ phối hợp (THCS)                                                                                             Sì Phùy Lứ, Lỳ Gạ Chừ PTDTBT THCS Thu Lũm 800,000  

2 Môn Cầu lông     

+ Giải Nhất đôi nam (7-10 tuổi)                                                                                                Nguyễn Thế Quang - Phùng Hạ Vi THCS Thị Trấn 800,000  

II Giải Nhì nội dung thi đấu đôi (14 giải)     

1 Môn Đá cầu     

+ Giải Nhì đôi nam cấp Tiểu học                                                  Chu Thái Hà, Chim Duy Khang TH Thị Trấn 600,000  

+ Giải Nhì đôi nam cấp THCS                                                  Lỳ Thanh Dũng, Lỳ Phí Chóng PRDTBT THCS Ka Lăng 600,000  

+ Giải Nhì đôi nữ cấp THCS                                                                                                 Lỳ Xú Mư, Sì Phùy Lứ PTDTBT THCS Thu Lũm 600,000  

+ Giải Nhì đôi nam, nữ phối hợp (THCS)                                                 Sùng A Hờ, Vàng Na Đô PTDTBT THCS Pa Ủ 600,000  

2 Môn Cầu lông     

+ Giải Nhì đôi nam, nữ phối hợp (7-10 tuổi)                                                  Nguyễn Tiến Mạnh- Hoàng Bảo Ngọc TH Thị trấn 600,000  

III Giải Ba nội dung thi đấu đôi (14 Giải)     

1 Môn Đá cầu     

+ Giải Ba đôi nam cấp Tiểu học                                                  Vù Hải Đằng, Lỳ Điện Biên PTDTBT TH Mù Cả 400,000  

+ Giải Ba đôi nam cấp THCS                                                  Lò Ngọc Ánh,  Lò Văn Việt 
PTDTBT TH&THCS Nậm 

Khao 
400,000  

+ Giải Ba đôi nam, nữ phối hợp (THCS)                                                 Phan Văn Huỳnh, Vàng Thị Mỹ Vân THCS Thị Trấn 400,000  

2 Môn Cầu lông     



10 

+ Giải Ba đôi nam (7-10 tuổi)                                                  
Quàng Minh Khoa - Nguyễn Thúy 

Ngân 
THCS Mường Tè 400,000  

C Giải Đồng đội (13 Giải)     

I Môn Bóng đá nam     

1 Giải Nhất                                        TH&THCS Bum Nưa 2,000,000  

2 Giải Nhì                                                                                                                                              THCS Thị trấn 1,500,000  

3 Giải Ba                                                   PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ 1,000,000  

II Bắn nỏ đồng đội nam (Đứng bắn)      

1 Giải Nhất                                                                       PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 1,200,000  

2 Giải Nhì                                                                                                                                              THCS Thị trấn 1,000,000  

III Bắn nỏ đồng đội nam (Quỳ bắn)      

1 Giải Nhất                                                   THCS Thị trấn 1,200,000  

2 Giải Nhì                                                                                                                                              PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 1,000,000  

IV Bắn nỏ đồng đội nữ (Đứng bắn)      

1 Giải Nhất                                                                       PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 1,200,000  

2 Giải Nhì                                                                                                                                              PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 1,000,000  

3 Giải Ba                                                   THCS Thị trấn 800,000  

V Bắn nỏ đồng đội nữ (Quỳ bắn)      

1 Giải Nhất                                                   PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 1,200,000  

2 Giải Nhì                                                                                                                                              THCS Thị trấn 1,000,000  

3 Giải Ba                                                   PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 800,000  

D Giải toàn đoàn (03 Giải)     

1 Giải Nhất                                                   Đoàn Thị Trấn 2,000,000  

2 Giải Nhì                                                                                                                                              Đoàn Tà Tổng 1,500,000  

3 Giải Ba                                                   Đoàn Vàng San 1,000,000  

Tổng số: 195 Giải (132 Giải đơn; 14 Giải đôi; 13 Giải đồng đội; 03 Giải toàn đoàn) 
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